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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần:  Thiết kế hệ thống xử lý nước thải (Design of wastewater treatment system)
Mã số học phần: 7110319
Số tín chỉ học phần: 2 (1-2-3) học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 36
Lý thuyết: 30 ;                  Bài tập:6;                                         Thực hành:0; 
       Thực tập:0;                        Đồ án:0;                                             Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:
1. PGS. TS. Phan Quang Văn                                                    0203-08
2. TS. Nguyễn Hoàng Nam                                                        0103-15
3. TS. Đào Đình Thuần                                                              0408-02
4. ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ                                                     1103-04
5. ThS. Đào Trung Thành                                                          1103-05
6. ThS. Nguyễn Thị Hoà                                                            1103-06
7. ThS. Nguyễn Thị Hồng                                                         1103-07
8. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền                                                1103-08
9. TS. Nguyễn Phương Đông                                                     1103-09
10. ThS. Trần Thị Ngọc                                                             1103-10			
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: 7110314 (Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại): 7110238 (Vi hóa sinh môi trường).
4. Mục tiêu của học phần: 
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức chung về các phương pháp xử lý nước thải, các cơ chế của các quá trình cơ học, hóa học, vật lý, sinh học… trong xử lý nước thải. Trình bày các kỹ thuật xử lý nước thải đối với từng mục đích, đặc điểm nguồn nước cần xử lý, đặc biệt có đề cấp đến các kỹ thuật xử lý nước thải rmor…  Cung cấp kỹ thuật tính toán các thông số (kỹ thuật, hiệu quả, chi phí) đối với hệ thống xử lý nước thải và công cụ để thiết kế một hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh. Giới thiệu một số văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan tới chất lượng nước.
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1 Sinh viên nắm bắt được đặc tính và nguồn gốc sinh ra nước thải.
4.1.2 Năm bắt được các phương pháp xử lý nước thải , đặc biệt là nước thải mỏ.
4.1.3 Biết cách đánh giá lựa chọn thiết kế được hệ thống xử lý nước thải từ đó xây dựng được hệ thống xử lý nước thải. 
4.1.4 Ngoài ra còn có thể vận hành cũng như được hệ thống xử lý, tính toán được chi phí cho hệ thống xử lý cũng như trong quá trình vận hành hệ thống.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Lựa chọn được hệ thống xử lý phù hợp, thiết kế được hệ thống xử lý.
4.2.2. Biết cách tính toán chi phí cho quá trình xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống.
4.2.3. Lựa chọn được cũng như xử lý thay thế công nghệ và đưa ra được giải pháp phù hợp nhất trong quá trình vận hành. 
4.2.4. Phương pháp tìm kiếm và đọc tài liệu, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp trình bày về nôi dung nghiên cứu.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Khái quát chung; Giới thiệu về thành phần, tính chất của nước thải sinh hoạt và công nghiệp, công nghiệp mỏ. Các nguồn thải, các nguồn tiếp nhận nước thải trong tự nhiên và sự ô nhiễm nguồn nước. Các phương pháp, công nghệ xử lý nước thải bằng cơ học, hoá học, hoá lý và sinh học,wetlad. Phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý nước thải. Tính toán chi phí cho quá trình xử lý.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	ĐẶC TÍNH VÀ NGUỒN GỐC TẠO RA NƯỚC THẢI 
	2
	

	1.1
	Đặc tính nước thải 
	
	4.1.1
4.2.4

	1.2
	Nguồn gốc và quá trình hình thành nước thải mỏ
	
	

	Chương 2
	CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
	8
	

	2.1
	Phương pháp hóa học 
	
	4.1.2
4.2.3
4.2.4

	2.2
	Phương pháp vật lý
	
	

	2.3
	Phương pháp keo tụ
	
	

	2.4
	Phương pháp điện thẩm
	
	

	2.5
	Phương pháp tách bằng màng
	
	

	2.6
	Phương pháp sinh học
	
	

	2.7
	Công nghệ wetland
	
	

	2.8
	Phương pháp kết hợp
	
	

	Chương 3
	ĐÁNH GIÁ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ
	8
	

	3.1
	Đánh giá
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2

	3.2
	Lựa chọn hệ thống
	
	

	3.3
	Thiết kê và hướng dẫn
	
	

	3.4
	Xây dựng vận hành và bảo trì
	
	

	Chương 4
	XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
	6
	

	4.1
	Xây dựng
	
	4.1.3
4.2.2
4.2.3

	4.2
	Vận hành và bảo trì
	
	

	4.3
	Quan trắc định kỳ hệ thống xử lý
	
	

	Chương 5
	TÍNH TOÁN CHI PHÍ
	6
	

	5.1
	Chi phí cơ bản
	
	4.1.4
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	5.2
	Chi phí vận hành và bảo trì
	
	

	5.3
	Tổng các chi phí
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
· Nghe giảng lý thuyết, đọc sách, làm bài tập vận dụng trình bày trao đổi và thảo luận
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo, thuyết trình theo nhóm, trả lời câu hỏi 
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành 100% các bài thuyết trình 
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính:
[1] Phạm Thị Tố Oanh. Kỹ thuật xử lý nước thải. Nhà xuất bản Xây dựng, 2018.
[2] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng. Bài giảng Ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Mỏ - địa chất, 2013.

11.  Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thảo luận (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: ĐẶC TÍNH VÀ NGUỒN GỐC TẠO RA NƯỚC THẢI 
1.1 Đặc tính nước thải 
1.2 Nguồn gốc và quá trình hình thành nước thải mỏ
	4

	0
	0

	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1(mục: 1.1 đến 1.2, Chương 1). 
+ Ôn tập nội dung Chương 1 đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về: 1.1 đến 1.2 tham khảo thêm [1]


	2
	CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ
2.1. Phương pháp hóa học
2.2. Phương pháp vật lý
2.3. Phương pháp keo tụ
2.4. Phương pháp điện thẩm
2.4. Phương pháp tách bằng màng
2.6. Phương pháp sinh học
2.7. Phương pháp wetland
2.8 Phương pháp kết hợp
	8
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1(mục: 2.1 đến 2.8, Chương 2). 
+ Ôn tập nội dung Chương 2 đã học ở học phần trước 
+Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.8 tham khảo thêm [1]

	3
	CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ
3.1. Đánh giá
3.2. Lựa chọn hệ thống
3.3. Thiết kê và hướng dẫn
3.4 Xây dựng vận hành và bảo trì
	8
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3(mục: 3.1 đến 3.4, Chương 3). 
+ Ôn tập nội dung Chương 3 đã học ở học phần trước 
+Tra cứu nội dung về: 3.1 đến 3.4 tham khảo thêm [1]

	4
	CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
4.1. Xây dựng
4.2. Vận hành và bảo trì
4.3 Quan trắc định kỳ hệ thống xử lý
	4
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4(mục: 4.1 đến 4.3 Chương 4). 
+ Ôn tập nội dung Chương 4 đã học ở học phần 4110310 
+Tra cứu nội dung về: 4.1 đến 4.3 tham khảo thêm [1]

	5
	CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CHI PHÍ
5.1. Chi phí cơ bản
5.2.Chi phí vận hành và bảo trì
5.3. Tổng các chi phí
	6
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 (mục: 5.1 đến 5.3 Chương 5). 
+ Ôn tập nội dung Chương 5 đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về: 5.1 đến 5.3 tham khảo thêm [1]




	
	Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA
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